
NGÀNH: SƯ PHẠM ÂM NHẠC

STT Họ và tên Ngày sinh
Giới

tính
CMT ND SBD Mã HS

1 ĐINH XUÂN BÁCH 19/01/2000 Nam 132353003 THV.N.001 THPT_175 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

2 NGUYỄN THÙY DUNG 11/08/1999 Nữ 132303943 THV.N.002 THPT_181 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

3 TÔ MINH HIỆP 18/12/2000 Nam 132443746 THV.N.003 THPT_176 09 Sở GD&ĐT Tuyên Quang

4 TRẦN MINH HIẾU 27/12/2000 Nam 132396009 THV.N.004 THPT_177 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

5 NỊNH TRUNG HIẾU 21/06/1999 Nam 071053351 THV.N.005 THPT_179 09 Sở GD&ĐT Tuyên Quang

6 KHỔNG THỊ BÍCH HỒNG 13/04/2000 Nữ 132442443 THV.N.006 THPT_178 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

7 LÊ NGỌC LY 21/05/2000 Nữ 132415485 THV.N.007 THPT_182 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

8 NGUYỄN THỊ OANH 24/04/1999 Nữ 1324122220 THV.N.008 01_PT_NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

9 NGUYỄN NGỌC QUÝ 22/04/2000 Nam 132422389 THV.N.009 17_VT_NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

10 DƯƠNG THỊ LỆ QUYÊN 20/09/2000 Nữ 063502688 THV.N.010 THPT_180 08 Sở GD&ĐT Lào Cai

11 ĐINH HỒNG SƠN 15/05/2000 Nam 132353035 THV.N.011 OLD1_4 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

12 VŨ THỊ THU UYÊN 15/11/2000 Nữ 132443753 THV.N.012 THPT_183 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

HĐTS ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Mã sở ĐKDT

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU

(ĐỢT 1 NĂM 2018)

(Thi năng khiếu ngày 09/7/2018)
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